
Phụ lục I 
DANH MỤC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-UBND ngày         /11/2025 của UBND tỉnh Gia Lai) 
 

TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành

 Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú

 

I VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI 

1 Nghị quyết của Quốc 
hội 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 

ngày 18/11/2019 
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

18/11/2019 Còn hiệu lực 

2 Nghị quyết của Quốc 
hội 

Nghị quyết 
số 120/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030 

19/6/2020 Còn hiệu lực 

3 Nghị quyết của Quốc 
hội 

Nghị quyết số 
111/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 

Nghị quyết về  một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia  

18/01/2024 Còn hiệu lực 

II VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ 

1 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg ngày 06/3/2018 
Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối 
với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

24/4/2018 Còn hiệu lực 

2 Nghị quyết của Chính 
phủ 

Nghị quyết số 12/NQ-CP 

ngày 15/2/2020 
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 

11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030 

15/2/2020 Còn hiệu lực 

3 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 33/2020/QĐ-

TTg ngày 12/11/2020 

Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 

31/12/2020 Còn hiệu lực 

4 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 39/2020/QĐ-

TTg ngày 31/12/2020 
Về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 

15/2/2021 Còn hiệu lực 

5 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 1227/QĐ-TTg 

ngày 14/7/2021 
Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 
khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 

14/7/2021 Còn hiệu lực 

6 Nghị định của Chính 
phủ 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 
Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia 

19/4/2022 Còn hiệu lực 

7 Nghị định của Chính 
phủ 

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 

ngày 24/4/2022 
Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện 
CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN, giai 

24/4/2022 Còn hiệu lực 

Số: 119/BC-UBND
Thời gian ký: 12/11/2025 04:55:04 +07:00

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-88-2019-QH14-De-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-429559.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-120-2020-QH14-phe-duyet-Chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-447375.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-12-NQ-CP-2020-thuc-hien-Nghi-quyet-88-2019-QH14-De-an-phat-trien-kinh-te-mien-nui-434701.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-88-2019-QH14-De-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-429559.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2022-ND-CP-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx


TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành

 Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú

 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

8 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 04/2023/QĐ-

TTg ngày 23/02/2023 

Quyết định về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công 
để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 
của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

23/02/2023 Còn hiệu lực 

9 Nghị định của Chính 
phủ 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 

ngày 24/6/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ 
chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

24/6/2023 Còn hiệu lực 

10 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2023  

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

14/10/2023  Còn hiệu lực 

11 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 28/2023/QĐ-

TTg ngày 23/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, 
công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số 

15/01/2024 Còn hiệu lực 

12 Quyết định của Chính 
phủ 

Quyết định số 920/QĐ-TTg 

ngày 14/5/2025 

Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 

14/5/2025 Còn hiệu lực 

13 Nghị định của Chính 
phủ 

Nghị định số 124/2025/NĐ-

CP ngày 11/6/2025 

 Quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín 
ngưỡng, tôn giáo 

01/7/2025  

14 Nghị định của Chính 
phủ 

Nghị định số 272/2025/NĐ-

CP ngày 16/10/2025 

Về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2026 - 2030 

01/12/2025 Chưa có hiệu lực 

15 Nghị định của Chính 
phủ 

Nghị định số 255/2025/NĐ-

CP ngày 29/9/2025 

Xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 
giai đoạn 2026 - 2030 

15/11/2025 Chưa có hiệu lực 

III Các văn bản của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành 

1 Thông tư Thông tư số 01/2022/TT-

UBDT ngày 26/5/2022 

Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 
năm 2025 

15/7/2022 Còn hiệu lực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-38-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-27-2022-ND-CP-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-570709.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2022-ND-CP-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2011/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2011/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2011/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2011/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành

 Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú

 

2 Thông tư Thông tư số 02/2025/TT-

BDTTG ngày 24/6/2025 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn 
giáo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
và công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của phòng chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

3 Thông tư Thông tư số 03/2025/TT-

BDTTG ngày 24/6/2025 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

4 Thông tư Thông tư số 04/2025/TT-

BDTTG ngày 24/6/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-UBDT 

ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định 
quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 
2025 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

5 Thông tư Thông tư số 05/2025/TT-

BDTTG ngày 24/6/2025 
Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

6 Thông tư Thông tư số 06/2025/TT-

BDTTG ngày 25/6/2025 

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, tín ngưỡng, 
tôn giáo 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

7 Thông tư Thông tư số 07/2025/TT-

BDTTG ngày 25/6/2025 

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

8 Thông tư Thông tư số 08/2025/TT-

BDTTG ngày 26/8/2025 

Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực công tác dân 
tộc và tín ngưỡng, tôn giáo 

26/8/2025 Còn hiệu lực 

9 Thông tư Thông tư số 09/2025/TT-

BDTTG ngày 29/8/2025 

Quy định chế độ báo cáo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín 
ngưỡng, tôn giáo 

15/10/2025 Còn hiệu lực 

III VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH 

1 Văn bản của HĐND      

1.1 
Nghị quyết Nghị quyết số 35/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 
Nghị quyết quy định về Cơ chế lồng ghép vốn giữa các Chương trình 
mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực 

09/12/2022 Còn hiệu lực 



TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành

 Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú

 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

1.2 Nghị quyết Nghị quyết số 39/2022/NQ-

HĐND ngày 10/12/2022 
Quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

10/12/2022 Còn hiệu lực 

1.3 Nghị quyết Nghị quyết số 03/2023/NQ-

HĐND ngày 23/3/2023 
Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự 
án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 
thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương 
trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025  

23/3/2023 Còn hiệu lực 

1.4 Nghị quyết Nghị quyết số 27/2023/NQ-

HĐND ngày 21/9/2023 

Quy định định mức hỗ trợ thực hiện một số dự án hỗ trợ phát triển 
sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2021-2025  

21/9/2023 Còn hiệu lực 

1.5 Nghị quyết Nghị quyết số 62/2023/NQ-

HĐND ngày 20/10/2023 

Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) 
dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; dự án, phương án, dịch vụ 
phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

20/10/2023 Còn hiệu lực 

1.6 Nghị quyết Nghị quyết số 66/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 
Nghị quyết Quyết định quy mô, bố trí ngân sách cấp tỉnh thực hiện 
chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội 
dung, hoạt động thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

08/12/2023 Còn hiệu lực 

1.7 Nghị quyết Nghị quyết số 17/2024/NQ-

HĐND ngày 12/7 2024 
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10 
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số 
chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

12/7 2024 Còn hiệu lực 

1.8 Nghị quyết  Nghị quyết số 90/2024/NQ-

HĐND ngày 14/10/2024 

Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; 
dự án, phương án, dịch vụ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các 
chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

14/10/2024 Còn hiệu lực 

2 Văn bản của UBND      

2.1 Quyết định  Quyết định số 36/2022/QĐ-

UBND ngày 01/11/2022 

Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án 
đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

01/11/2022 Còn hiệu lực 

2.2 Quyết định  Quyết định số 41/2022/QĐ-

UBND ngày 29/11/2022 

Quyết định Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
(cũ) 

29/11/2022 Còn hiệu lực 

2.3 Quyết định Quyết định số 84/2022/QĐ-

UBND ngày 20/12/2022 
Quy định một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên 
địa bàn tỉnh Bình Định 

20/12/2022 Còn hiệu lực 



TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành

 Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú

 

2.4 Quyết định Quyết định số 92/2022/QĐ-

UBND ngày 29/12/2022 

Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt 
hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

29/12/2022 Còn hiệu lực 

2.5 Quyết định  Quyết định số 12/2023/QĐ-

UBND ngày 03/03/2023 

Quyết định Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng 
công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối 
với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công 
hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư 
công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật 
khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

03/03/2023 Còn hiệu lực 

2.6 Quyết định Quyết định số 13/2023/QĐ-

UBND ngày 07/4/2023 
Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự 
án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 
thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương 
trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 

07/4/2023 Còn hiệu lực 

2.7 Quyết định Quyết định số 44/2023/QĐ-

UBND ngày 04/12/2023 

Quyết định Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; 
quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư 
xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được áp dụng cơ chế 
đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 
Gia Lai (cũ) 

04/12/2023 Còn hiệu lực 

2.8 Quyết định Quyết định số 30/2024/QĐ-

UBND ngày 19/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 84/2022/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số 
chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

19/7/2024 Còn hiệu lực 

2.9 Quyết định Quyết định số 58/2024/QĐ-

UBND ngày 06/11/2024 

Quy trình trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế 
hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) 

06/11/2024 Còn hiệu lực 

 

 


